
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH VĨNH PHÚC 
 

 
 

Số:        /UBND-NN2 

V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện tiêm 
phòng bổ sung vắc xin cho đàn gia súc, 

gia cầm và vắc xin Dại chó, mèo 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Vĩnh Phúc, ngày       tháng       năm 2023 

                                                                   

                       Kính gửi:  

                                 - Sở Nông nghiệp và PTNT  

                                 - UBND các huyện, thành phố. 

 

Sau khi xem xét báo cáo số 197/BC-SNN&PTNT ngày 07/6/2023 và công 

văn số 1541/SNN&PTNT-CNTY ngày 21/06/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

về kết quả tiêm phòng cho gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc môi trường 

chăn nuôi đợt 1 năm 2023, chỉ tiêu tiêm phòng của các huyện, thành phố đạt tỷ lệ 

92% kế hoạch trở lên, tạo miễn dịch quần thể giúp phòng, chống dịch bệnh cho 

đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số xã, phường, thị trấn tỷ 

lệ tiêm phòng cho đàn vật nuôi còn thấp một số chỉ tiêu chưa đạt 80% so với kế 

hoạch được giao; 

Đặc biệt, đối với bệnh Dại chó, mèo từ cuối tháng 5/2023 đến nay trên địa 

bàn tỉnh đã có 01 trường hợp người tử vong do bệnh Dại tại xã Nhân Đạo, huyện 

Sông Lô và 02 trường hợp chó chạy rông cắn người tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc 

Yên và xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên. Kết quả xét nghiệm của trung tâm Chẩn 

đoán Thú y Trung ương cho thấy 02 con chó trên dương tính với bệnh Dại và theo 

thông báo của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh từ năm đầu năm 2023 đến nay 

đã có 881 lượt người bị chó, mèo cắn phải điều trị dự phòng bệnh Dại. Kết quả 

tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo là 54.045 con (đợt 2/2022 và đợt 1/2023) 

đạt tỷ lệ rất thấp (28,2%) so với tổng đàn khoảng trên 191.000 con (số liệu của 

Cục thống kê thời điểm tháng 01/2023) không đạt tỷ lệ trên 70% tổng đàn để đảm 

bảo tỷ lệ bảo hộ (Theo kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 28/4/2022 của UBND 

tỉnh về kế hoạch Triển khai, thực hiện Quyết định số 2125/QĐ-TTg ngày 

21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc giai đoạn 2022 – 2030);  

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và 

đặc biệt là trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Dại trên địa bàn tỉnh, 

UBND tỉnh chỉ đạo và yêu cầu thực hiện, như sau:  

1. UBND các huyện, thành phố 

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh công tác chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm tại các xã, phường, thị trấn 

có kết quả tiêm phòng đợt 1/2023 còn thấp chưa đạt 80% chỉ tiêu kế hoạch đề ra (có 

phụ lục danh sách kèm theo).   

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện tiêm phòng bổ 

sung vắc xin cho đàn vật nuôi mới nuôi, mới lớn, đặc biệt tại các xã, phường, thị 

trấn có tỷ lệ tiêm thấp dưới 80% đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.  
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- Đối với tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo: Tổ chức rà soát,  thống 

kê chính xác, lập sổ theo dõi số hộ nuôi và số chó, mèo trên địa bàn quản lý. Tổ 

chức thực hiện tiêm phòng bổ sung vắc xin Dại cho đàn chó, mèo nuôi:  

+ Đối với các xã, phường, thị trấn có người chết vì bệnh dại và phát hiện 

chó chạy rông cắn người, vật nuôi khác có xét nghiệm dương tính với bệnh Dại 

và các xã, phường, thị trấn tiếp giáp với các xã, phường, thị trấn trên tổ chức tiêm 

phòng triệt để vắc xin Dại cho 100% đàn chó, mèo khỏe mạnh chưa được tiêm 

phòng hiện có trên địa bàn. 

+ Đối với các xã, phường, thị trấn khác trên địa bàn tổ chức tiêm phòng vắc 

xin Dại cho đàn chó, mèo nuôi đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 70% tổng đàn 

chó, mèo hiện có. 

- Thời gian thực hiện tiêm phòng bổ sung: Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 

31/7/2023. Các huyện, thành phố đăng ký số lượng vắc xin tiêm phòng gửi về Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y trước ngày 30/6/2023.  

- Kết thúc đợt tiêm phòng tổng hợp báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp & 

PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

2. Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông tăng cường tuyên truyền 

về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, dịch bệnh Dại động 

vật trên các phương tiện truyền thông cho người chăn nuôi. 

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với UBND các huyện thành 

phố tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi, đặc biệt tiêm phòng triệt để vắc 

xin Dại cho đàn chó, mèo nuôi đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh động 

vật. Cung ứng kịp thời, đầy đủ vắc xin phục vụ công tác tiêm phòng. Tổ chức 

kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tình hình 

dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và 

PTNT thực hiện tốt nội các dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Cục Thú y (b/c); 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc,  

Cổng TTGT điện tử tỉnh (đưa tin); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 
- Lưu: VT, NN2. 

TL.CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Tạ Đức Đại 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Phụ lục: DANH SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG, TT TIÊM PHÒNG VẮC XIN CHO GIA SÚC, GIA CẦM  

ĐỢT 1/2023 TỶ LỆ DƯỚI 80% KH 

(Kèm theo văn bản số        /UBND-NN2  ngày     /6/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) 

 

1. Tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm 

Số 

TT 

Đơn vị 

(xã, thị trấn) 

Kế hoạch (con) Kết quả thực hiện (con) 

%KH  

Gà ≤  3000  Vịt, ngan Tổng cộng  Gà ≤  3000  Vịt, ngan Tổng cộng 

 1 Bình Dương - Vĩnh Tường 28.000 2.000 30.000 18.000 5.000 23.000 76,67 

2 Vĩnh Sơn - Vĩnh Tường 7.000 3.500 10.500 3.000 4.000 7.000 66,67 

3 Bồ Lý - Tam Đảo 3.000 0 3.000 2.000 0 2.000 66,67 

4 Hợp Lý - Lập Thạch 12.000 2.000 14.000 7.000 2.000 9.000 64,29 

5 Bạch Lưu - Sông Lô 17.000    17.000 11.000    11.000 64,71 

6 Đức Bác - Sông Lô 5.500  1.000  6.500 4.500  500  5.000 76,92 

7 Hải Lựu - Sông Lô 10.000  2.000  12.000 8.000    8.000 66,67 

8 TT. Tam Sơn - Sông Lô 11.000  1.000  12.000 10.000    7.000 58,33 

2. Tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn nái, lợn đực giống 

STT 

  

Đơn vị 

(xã, thị trấn) 

Lở mồm long móng Dịch tả Tai Xanh 

Kế hoạch 

(con) 

Thực hiện 

(con) 
%KH 

Kế hoạch 

(con) 

Thực hiện 

(con) 
%KH 

Kế hoạch 

(con) 

Thực hiện 

(con) 
%KH 

1 Tam hợp - Bình Xuyên 150 100 66,67       150 110 73,33 

2 Văn Tiến - Yên Lạc 100 50 50,00       100 50 50,0 

3 Bồ sao - Vĩnh Tường 115 75 65,22       115 70 60,8 

4 Hoàng Đan - Tam Dương 900 700 77,78            

5 Hợp Thịnh - Tam Dương    100 50 50,0    

6 Hải Lựu - Sông Lô 850 600 70,59       850 500 58,8 

7 Cao Phong - Sông Lô     70 40 57,1       
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3. Tiêm phòng vắc xin cho đàn trâu, bò 

Số TT 
Đơn vị  

(xã, thị trấn) 

Lở mồm long móng (con) Tụ huyết trùng (con) 

KH Thực hiện %KH KH  Thực hiện %KH 

 1 Văn Tiến - Yên Lạc 300 225 75,00       

 2 Việt Xuân - Vĩnh Tường 100 75 75       

3 Vĩnh Thịnh - Vĩnh Tường       3.500 2.000 57,14 

4  Hoàng Đan - Tam Dương       470 360 76,60 

5 Minh Quang - Tam Đảo       400 300 75,00 

6 Đức Bác - Sông Lô 475 375 78,95 270 200 74,07 

7 Hải Lựu - Sông Lô 900 500 55,56       

8 Phương Khoan - Sông Lô       250 190 76,00 

9 Bạch Lưu - Sông Lô       350 250 71,43 
Trang cuối./. 
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